
 
         UBND HUYỆN AN LÃO 
TRƯỜNG T.H TRƯỜNG THỌ 
 
 

           BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II  
                      Năm học 2024 - 2025 
                  Môn: Tiếng Việt - Lớp 1 
Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề) 

Họ và tên:……………………........…………Số báo danh:………..Phòng thi:……. 
 
A. KIỂM TRA ĐỌC 
I. Kiểm tra đọc thành tiếng (7 điểm) 
- GV chuẩn bị 10 đoạn văn (không có trong sách giáo khoa) Từ 60 – 65 tiếng 
- HS bốc thăm và đọc (6 điểm) 
- HS trả lời 1 câu hỏi về đoạn đọc do GV nêu ra (1 điểm) 
II. Kiểm tra đọc hiểu (3 điểm) – Thời gian: 20 phút 
1. Đọc thầm 

Khi mặt trời sắp đi ngủ 
Mặt trời sắp đi ngủ. Từ dưới ao, đàn vịt lạch bạch lên bờ, hối hả về chuồng. 

Trong vườn, những chú gà con vừa kêu chiêm chiếp vừa cuống quýt chạy về theo 
mẹ. Trên triền đồi, trâu bò lững thững đi về. Trên trời, từng đàn chim nối đuôi nhau 
bay về tổ. 

Bé cũng đang tung tăng chạy về nhà. Hôm nay, bé có bao nhiêu là chuyện vui 
ở lớp. Bé háo hức kể cho bố mẹ nghe. 
2. Dựa vào nội dung bài đọc, thực hiện yêu cầu: 
Câu 1: (0,5 điểm). Khi mặt trời sắp đi ngủ, tất cả các con vật làm gì? 
A. đi chơi​ ​ ​ B. đi kiếm ăn​ ​ ​ C. đi về 
Câu 2: (0,5 điểm) Bé đi học về với tâm trạng như thế nào? 
A. buồn bã​ ​ ​ B. háo hức​ ​ ​ ​ C. mệt mỏi 
 
 

Câu 3: (1 điểm) Viết tên 3 loài vật mà em biết. 
 
 

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết 1 đến 2 câu nói về con vật em yêu thích. 

                                                         

                                                         
                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         
                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         



B. 

KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 

1. Chính tả: (7 điểm) - Thời gian (20 phút) 

Bài viết: Loài chim của biển cả (SGK/107) 
 

 

2. 

Bài tập (3 điểm) - Thời gian (20 phút) 

Câu 1: (1 điểm) 

a,  Điền n hay l ? 

lo ......ắng​ ​ ........ắng mưa​ ​ .....eo trèo​ ​ chồi .....on 

b) Điền uôn hay uông ? 

  bánh c.............​ ​ ​ l................ rau​ ​ ​ ​  

Câu 2: (1 điểm) Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm 

 
 

 Lá lành đùm ................................... 

 Câu 3: (1 điểm) Sắp sếp từ ngữ để tạo câu. Viết lại câu tạo được. 

​ nói dối, một hành động, là, rất xấu 
 

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         
                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         


